
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC YẾT KIÊU

DANH SÁCH ĐIỀU TRA TRẺ SINH NĂM 2019
( Trẻ vào lớp 1 năm học 2025 - 2026 )

Stt Họ và tên trẻ Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Hộ khẩu thường trú Hộ khẩu tạm trú Nơi ở hiện tại Họ tên Bố Họ tên Mẹ Số điện thoại liên hệ
1 Lê Hà Minh Long 17/10/2019 Nam BV Phụ sản Hà Nội TDP 7, P. Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, HN CC 16B, Nguyễn Thái Học, Tổ 3Y, Quang Trung, Hà Đông, HNCC 16B, Nguyễn Thái Học, Tổ 3Y, Quang Trung, Hà Đông, HNLê Văn Tập Hà Thị Thanh Dung 989806619
2 Nguyễn Sỹ Thiện Nhân 
3 Nguyễn Ngọc Bảo An 24/10/2019 Nữ BV phụ sản Hà Nội 9/5 Ngô Gia Khảm - Yết Kiêu- Hà Đông Số 4 đường Quang Trung - Hà Đông Số 4 đường Quang Trung - Hà Đông  Nguyễn Văn Mạnh Phạm Thị Hoa 988367252
4 Trịnh Đăng Khoa 29/10/2019 Nam Bv đa khoa Hà Đông 39 Phan Huy Chú- Yết Kiêu - Hà Đông- Hà Nội 39 Phan Huy Chú- Yết Kiêu - Hà Đông- Hà Nội 39 Phan Huy Chú- Yết Kiêu - Hà Đông- Hà Nội Trịnh Tiến Đức Trịnh Nam Phương 936653086
5 Nguyễn Ngọc Anh Thư 24/11/2019 Nữ BV đa khoa Hà ĐôngThôn An Tràng xã Trung Dũng huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên 32 Nguyễn Thái Học,Yết Kiêu,Hà Đông 32 Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông Nguyễn Trí Hữu Nguyễn Thị Quyên 972079694
6 Nguyễn Đình Gia Khánh 26/09/2019 Nam BVĐK Hà Đông 29 phan huy chú yết kiêu hà đông 29 phan huy chú yết kiêu hà đông Nguyễn Đình Hải Hoàng Thị Trang 936.616.610
7 Trần Bảo Ngọc 21/03/2019 Nữ Bvdk hà đông Số 1, cầu thang 1, ngõ 3 phố ngô gia khảm- yết kiêu- hà đông Số 1, cầu thang 1, ngõ 3 phố ngô gia khảm- yết kiêu- hà đôngTrần Minh Dũng Vũ Lý Huyền Hương 935257886
8 Văn Nhật Duy 26/02/2019 Nam Bệnh viện phụ sản Hà Nội Chung cư Samsora, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội Căn hộ số 1717 Chung cư Samsora, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà NộiVăn Tùng Giang Nguyễn Thị Thu Chinh 0989368581
9 Văn Đức Duy 26/02/2019 Nam Bệnh viện phụ sản Hà Nội Chung cư Samsora, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội Căn hộ số 1717 Chung cư Samsora, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà NộiVăn Tùng Giang Nguyễn Thị Thu Chinh 0989368581

10 Đào Duy Khánh 12/08/2019 Nam BVĐK Hà Đông Tân Hương, Ninh Giang, Hải DươngP211, Dãy A1, Tập thể nhà máy Nông Nghiệp, Trương Công Định, Yết Kiêu, Hà ĐôngP211, Dãy A1, Tập thể nhà máy Nông Nghiệp, Trương Công Định, Yết Kiêu, Hà ĐôngĐào Toàn Thắng Đào Thị Hoa 0399494089
11 Trần Bảo Ngọc 21/03/2019 Nữ Bvđk hà đông Yết kiêu. Hà đông, hà nội Số 1. Ngõ 3 , phố ngô gia khảm, yết kiêu; hà đông Số 1. Ngõ 3 , phố ngô gia khảm, yết kiêu; hà đông Trần Minh Dũng Vũ Lý Huyền Hương
12 Nguyễn Linh Đan 27/12/2019 Nữ BV Bưu điện 20 Phan Chu Trinh, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội 20 Phan Chu Trinh, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội Nguyễn Bá Phát Vũ Thu Thủy 0966528200
13 Lê Ngọc Bảo Uyên 01/02/2019 Nữ BVPS Thanh Hóa 16B Nguyễn Thái Học- Yết Kiêu, Hà đông- hà nội 16B Nguyễn Thái Học- Yết Kiêu, Hà đông- hà nộiLê Như Ý Nguyễn Thị Lê 987221227
14 Phùng Minh Anh 23/02/2019 Nam Bệnh viện Bạch Mai Đội 1, Khê Thượng, Sơn Đà, Ba Vì, Hà Nội P4.10 Chung Cư 16B Nguyễn Thái Học- Yết Kiêu, Hà đông- Hà NộiP4.10 Chung Cư 16B Nguyễn Thái Học- Yết Kiêu, Hà đông- Hà NộiPhùng Quang Mạnh Thân Thị Mơ 0972606002
15 Quyền Minh Trí 22/03/2019 Nam Bệnh viện phụ sản Hà Nội Ngõ 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Đông, HN Ngõ 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Đông, HN Ngõ 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Đông, HN Quyền Tiến Mạnh Trần Thị Thu Trang 0919871489
16
17
18 Phan Minh Tâm 2019 Nữ Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội
19 Vũ Ngọc Hà Anh 21/11/2019 Nữ Bệnh viện phụ sản Hà Nội TDP7 Vạn Phúc Hà Đông HN Vũ Minh Khánh Tạ Thị Thanh Hương 0962281263
20 Phạm Thanh Hải 31/12/2019 Nam Bệnh Viện Phụ sản TWChung cư Samsora, 105 Chu Văn An, Quang Trung, Hà Đông Chung cư Samsora, 105 Chu Văn An, Quang Trung, Hà ĐôngPhạm Trung Tuyến Ngô Thị Thuỳ 964149930
21 Nguyễn Thùy Chi 02/09/2019 Nữ Bệnh viện Bưu ĐiệnChung cư Samsora, 105 Chu Văn An, Quang Trung, Hà Đông Chung cư Samsora, 105 Chu Văn An, Quang Trung, Hà ĐôngNguyễn Văn Huy Vũ Thị Thuấn 0348707066
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